
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /QĐ-BHXH Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021

    QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở
của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về 
quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông 
tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử 
dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định Danh mục dữ liệu mở ngành Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
a) Định kỳ 6 tháng/lần (trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm) 

thực hiện rà soát, cập nhật Danh mục dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp 
hoặc khi có cập nhật (sửa đổi, bổ sung, thay thế) Danh mục dữ liệu mở của 
ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đơn vị kịp thời gửi nội dung cập nhật cho 
Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp, rà soát trình Tổng Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam ban hành văn bản cập nhật danh mục dữ liệu mở của 
ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu thông tin và chịu trách nhiệm về nội 
dung, chất lượng của dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp. 
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2. Trung tâm Công nghệ thông tin:
a) Định kỳ 6 tháng/lần (trước ngày 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm) 

tổng hợp, rà soát đề xuất của các đơn vị, trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam xem xét, ban hành văn bản cập nhật Danh mục dữ liệu mở của ngành 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (nếu có thay đổi). 

b) Chịu trách nhiệm kết nối về kỹ thuật để cung cấp Danh mục dữ liệu mở 
ban hành kèm theo quyết định này trên trên Cổng dữ liệu Quốc gia và Cổng 
thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông(để p/h);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Mạnh
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BHXH ngày        /       /2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT Tập dữ liệu Mô tả nội dung tập dữ liệu

Tần 
suất 
cung 
cấp

Kênh 
cung cấp

Định dạng dữ 
liệu

Đơn vị chủ trì 
cung cấp, cập 

nhật

Thời 
gian 

cung cấp

1 Số người đóng BHXH1, 
BHTN2, BHYT3

Tổng hợp số người đang tham gia 
các chế độ BHXH, BHTN, BHYT 
chia theo khối thống kê và khối 
quản lý.

Năm Ban Quản lý 
Thu – Sổ, Thẻ

30/6 năm 
sau

2
Số người đóng BHXH, 
BHTN, BHYT theo tỉnh, 
thành phố

Tổng hợp số người đang tham gia 
các chế độ BHXH, BHTN, BHYT 
chia theo đơn vị hành chính cấp 
tỉnh, thành phố.

Năm Ban Quản lý 
Thu – Sổ, Thẻ

30/6 năm 
sau

3 Số người hưởng chế độ 
BHXH

Tổng hợp số người hưởng mới chế 
độ BHXH một lần và số người 
đang hưởng các chế độ BHXH 
hằng tháng của năm báo cáo chia 
theo nguồn NSNN4 và quỹ BHXH.

Năm
Ban Thực hiện 
chính sách 
BHXH

30/6 năm 
sau

4 Số người hưởng mới chế 
độ BHTN

Tổng hợp số người có quyết định 
hưởng mới chế độ BHTN được tiếp 
nhận chi trả.

Năm

- Cổng 
dữ liệu 
Quốc 
gia; 
- Cổng 
thông tin 
điện tử 
của Bảo 
hiểm xã 
hội Việt 
Nam

- Tệp (csv, 
excel)
- Dịch vụ 
(webservice)

Ban Thực hiện 
chính sách 
BHXH

30/6 năm 
sau

1 BHXH: Bảo hiểm xã hội
2 BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp 
3 BHYT: Bảo hiểm y tế
4 NSNN: Ngân sách nhà nước
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5 Số lượt người KCB 
BHYT5

Tổng hợp số lượt người KCB 
BHYT chia theo hình thức ngoại 
trú và nội trú.

Năm
Ban Thực hiện 
chính sách 
BHYT

30/6 năm 
sau

6
Số người hưởng chế độ 
BHXH theo tỉnh, thành 
phố

Tổng hợp số người hưởng mới chế 
độ BHXH một lần và số người 
đang hưởng các chế độ BHXH 
hằng tháng của năm báo cáo chia 
theo nguồn NSNN và quỹ BHXH 
và chia theo địa bàn hành chính cấp 
tỉnh, thành phố.

Năm
Ban Thực hiện 
chính sách 
BHXH

30/6 năm 
sau

7
Số người hưởng mới chế 
độ BHTN theo tỉnh, thành 
phố

Tổng hợp số người có quyết định 
hưởng mới chế độ BHTN được 
tiếp nhận chi trả chia theo địa bàn 
hành chính tỉnh, thành phố.

Năm
Ban Thực hiện 
chính sách 
BHXH

30/6 năm 
sau

8
Số lượt người KCB 
BHYT theo tỉnh, thành 
phố

Tổng hợp số lượt người KCB 
BHYT chia theo hình thức ngoại 
trú, nội trú và chia theo địa bàn 
hành chính cấp tỉnh, thành phố.

Năm
Ban Thực hiện 
chính sách 
BHYT

30/6 năm 
sau

9 Số Thu quỹ BHXH, 
BHTN, BHYT

Tổng hợp số tiền thu của các quỹ 
BHXH, BHTN, BHYT bao gồm: 
Tiền thu từ các chủ thể tham gia; 
Ngân sách nhà nước hỗ trợ; Lãi 
đầu tư tài chính; Thu khác. 

Năm Vụ Tài chính 
– Kế toán

30/9 năm 
sau

10 Số Chi quỹ BHXH, 
BHTN, BHYT

Tổng hợp số tiền chi từ các nguồn 
NSNN, nguồn quỹ BHXH, quỹ 
BHTN, quỹ BHYT.

Năm Vụ Tài chính 
– Kế toán

30/9 năm 
sau

5 KCB BHYT: Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
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11 Số Nợ BHXH, BHTN, 
BHYT

Tổng hợp số nợ BHXH, BHTN, 
BHYT bao gồm: Số tiền nợ và Lãi 
chậm đóng.

Năm Ban Quản lý 
Thu – Sổ, Thẻ

30/9 năm 
sau

12
Số Nợ BHXH, BHTN, 
BHYT theo tỉnh, thành 
phố

Tổng hợp số nợ BHXH, BHTN, 
BHYT bao gồm: Số tiền nợ và Lãi 
chậm đóng chia theo địa bàn hành 
chính cấp tỉnh, thành phố.

Năm Ban Quản lý 
Thu – Sổ, Thẻ

30/9 năm 
sau

13
Số Thu quỹ BHXH, 
BHTN, BHYT theo tỉnh, 
thành phố

Tổng hợp số tiền thu của các quỹ 
BHXH, BHTN, BHYT bao gồm: 
Tiền thu từ các chủ thể tham gia; 
Ngân sách nhà nước hỗ trợ; Lãi 
đầu tư tài chính; Thu khác và chia 
theo địa bàn hành chính cấp tỉnh, 
thành phố.

Năm Ban Quản lý 
Thu – Sổ, Thẻ

30/9 năm 
sau

14
Số Chi quỹ BHXH, 
BHTN, BHYT theo tỉnh, 
thành phố

Tổng hợp số tiền chi từ các nguồn 
NSNN, nguồn quỹ BHXH, quỹ 
BHTN, quỹ BHYT và chia theo địa 
bàn hành chính cấp tỉnh, thành phố.

Năm

Vụ Tài chính 
– Kế toán; 
Ban Thực hiện 
chính sách 
BHYT

30/9 năm 
sau

15
Danh mục cơ quan BHXH 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

Danh sách các cơ quan BHXH 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thuộc BHXH Việt Nam

Năm
Trung tâm 
Công nghệ 
thông tin 

31/12 
hằng 
năm

16

Danh mục cơ quan BHXH 
quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương

Danh sách cơ quan BHXH quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc 
BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

Năm
Trung tâm 
Công nghệ 
thông tin

31/12 
hằng 
năm
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PHỤ LỤC 2
CHỈ TIÊU CHI TIẾT TRONG TẬP DỮ LIỆU

(Ban hành Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BHXH ngày        /       /2021 của Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Số người đóng BHXH, BHTN, BHYT

TT Chỉ tiêu Số lượng

1 BẢO HIỂM XÃ HỘI

2 Doanh nghiệp nhà nước

3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

5 Hành chính, đảng, đoàn thể

6 Cán bộ xã, phường, thị trấn

7 Tổ chức nước ngoài, quốc tế 

8 Ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức khác

9 Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

10 Các đối tượng khác 

11 Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

12 BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

13 Doanh nghiệp nhà nước

14 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

15 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

16 Hành chính, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang

17 Cán bộ xã, phường, thị trấn

18 Tổ chức nước ngoài, quốc tế 
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19 Ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức khác

20 Cán bộ không chuyên trách cấp xã

21 Các đối tượng khác 

22 BẢO HIỂM Y TẾ

23 Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng 

24 Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

25 Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 

26 Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 

27 Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 

28 Nhóm do người sử dụng lao động đóng

2. Số người đóng BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố

TT Tên BHXH tỉnh, thành phố BHXH BHTN BHYT

Ghi theo danh mục đơn vị hành 
chính cấp tỉnh, thành phố

3. Số người hưởng chế độ BHXH

TT Chỉ tiêu Số lượng

1 Do ngân sách nhà nước trả  

2 Số người hưởng hằng tháng 

3 Số người hưởng một lần

4 Do Quỹ bảo hiểm xã hội trả

5 Số người hưởng hằng tháng 

6 Số người hưởng một lần
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4. Số người hưởng chế độ BHTN

TT Chỉ tiêu Số lượng

1 Số người hưởng mới trợ cấp thất 
nghiệp

2 Số người hưởng mới hỗ trợ học nghề

5. Số lượt người KCB BHYT

TT Chỉ tiêu Số lượng

1 Khám, chữa bệnh ngoại trú

2 Khám, chữa bệnh nội trú

6. Số người hưởng chế độ BHXH theo tỉnh, thành phố

NSNN chi trả Quỹ  BHXH chi trả
TT Tên BHXH tỉnh, thành 

phố Hằng tháng Một lần Hằng tháng Một lần

Ghi theo danh mục đơn vị 
hành chính cấp tỉnh, thành 
phố

7. Số người hưởng mới chế độ BHTN theo tỉnh, thành phố

TT Tên BHXH tỉnh, thành phố Số lượng

Ghi theo danh mục đơn vị hành chính cấp 
tỉnh, thành phố
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8. Số lượt người KCB BHYT theo tỉnh, thành phố

TT Tên BHXH tỉnh, thành phố Ngoại trú Nội trú

Ghi theo danh mục đơn vị hành chính cấp 
tỉnh, thành phố

9. Số thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT

TT Chỉ tiêu Số tiền

1 TỔNG THU

2 NSNN cấp chi BHXH

3 Thu quỹ bảo hiểm xã hội

4 Tiền thu bảo hiểm xã hội từ các đối tượng 

5 Ngân sách nhà nước hỗ trợ

6 Lãi đầu tư tài chính

7 Thu khác

8 Thu quỹ bảo hiểm thất nghiệp

9 Tiền thu bảo hiểm xã hội từ các đối tượng

10 Ngân sách nhà nước hỗ trợ

11 Lãi đầu tư tài chính

12 Thu khác

13 Thu quỹ bảo hiểm y tế

14 Tiền thu bảo hiểm xã hội từ các đối tượng

15 Ngân sách nhà nước hỗ trợ

16 Lãi đầu tư tài chính

17 Thu khác
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10. Số chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

TT Chỉ tiêu Số tiền

1 TỔNG CHI

2 Chi BHXH nguồn NSNN

3 Chi quỹ bảo hiểm xã hội

4 Chi các chế độ theo quy định

5 Chi hoạt động quản lý 

6 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

7 Chi các chế độ theo quy định

8 Chi hoạt động quản lý 

9 Chi quỹ bảo hiểm y tế

10 Chi các chế độ theo quy định

11 Chi hoạt động quản lý 

11. Số nợ BHXH, BHTN, BHYT

TT Chỉ tiêu Số tiền

1 Tổng số nợ

a Nợ BHXH

b Nợ BHTN

c Nợ BHYT

2 Lãi chậm đóng



9

12. Số nợ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố

TT Tên BHXH tỉnh, thành phố Tổng số nợ Lãi chậm đóng

Ghi theo danh mục đơn vị hành 
chính cấp tỉnh, thành phố

13. Số Thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố

TT Tên BHXH tỉnh, thành phố
NSNN cấp 

chi BHXH
BHXH BHTN BHYT

Ghi theo danh mục đơn vị 
hành chính cấp tỉnh, thành phố

14. Số Chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố 

BHXH
TT Tên BHXH tỉnh, thành phố

Nguồn 
NSNN

Nguồn quỹ 
BHXH

BHTN BHYT

Ghi theo danh mục đơn vị 
hành chính cấp tỉnh, thành phố

15. Danh mục cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT Mã 

định 

danh

Mã cơ 

quan 

BHXH

Tên cơ quan BHXH 

tỉnh, thành phố

Địa chỉ Số điện thoại

Ghi theo danh mục đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, 

thành phố
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16. Danh mục cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH quận/huyện)

TT Mã 

định 

danh

Mã cơ 

quan 

BHXH 

tỉnh

Mã cơ 

quan 

BHXH 

quận/huyện

Tên cơ quan BHXH 

quận/huyện

Địa chỉ Số điện 

thoại

Ghi theo danh mục 

đơn vị hành chính cấp 

quận, huyện
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